
TT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

     SỞ GDĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT DUY TÂN

DANH SÁCH LỚP 10, NĂM HỌC 2024-2025

1 10A2 Đoàn Ngọc An 25/02/2009 Kon Tum

2 10A2 Trần Gia Bảo 25/05/2009 Kon Tum

3 10A2 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh Châu 13/01/2009 Kon Tum

4 10A2 Lý Minh Công 07/09/2009 Kon Tum

5 10A2 Nguyễn Chí Cường 15/11/2009 Bình Định
6 10A2 Lê Trần Anh Duy 18/07/2009 Kon Tum

7 10A2 Nguyễn Tuấn Đạt 10/03/2009 Kon Tum

9 10A2 Lê Võ Bảo Hân 31/08/2009 Kon Tum

10 10A2 Võ Đăng Huy 15/10/2009 Kon Tum

11 10A2 Nguyễn Liên Nhật Huy 28/10/2009 Kon Tum

12 10A2 Nguyễn Vũ Khánh Huy 06/10/2009 Kon Tum

13 10A2 Đặng Quang Hưng 01/10/2009 Kon Tum

14 10A2 Nguyễn Trần Duy Khang 24/09/2009

15 10A2 Huỳnh Anh Khôi 12/02/2009 Kon Tum

16 10A2 Đỗ Nguyễn Mẫn Kỳ 11/02/2009 Kon Tum

17 10A2 Trương Hoàng Lan 24/11/2009 Kon Tum

18 10A2 Nguyễn Thị Mai Linh 21/11/2009 Kon Tum

19 10A2 Võ Thị Thanh Lý 23/04/2009 Kon Tum

20 10A2 Đoàn Đức Minh 27/01/2009 Kon Tum

21 10A2 Trần Huyền My 30/12/2009 TP Hồ Chí Minh
22 10A2 Nguyễn Ánh Nguyệt 14/08/2009 Kon Tum

23 10A2 Võ Thị Hồng Phấn 27/06/2009 Kon Tum

24 10A2 Nguyễn Bảo Phong 01/03/2009 Kon Tum

25 10A2 Phan Nhật Quang 09/09/2009 Kon Tum

26 10A2 Nguyễn Ngọc Gia Quyên 15/09/2009 TP Đà Nẵng
27 10A2 Hồ Hữu Sinh 08/08/2009 Kon Tum

28 10A2 Hà Hiền Tâm 03/04/2009 Kon Tum

29 10A2 Nguyễn Viết Thắng 02/10/2009 Kon Tum

30 10A2 Lê Anh Thư 04/05/2009 Kon Tum

31 10A2 Lê Đình Thường 26/04/2009 Kon Tum

32 10A2 Trịnh Thị Bảo Thy 21/09/2009 Kon Tum

33 10A2 Phan Thùy Trang 07/04/2009 Kon Tum

34 10A2 Phạm Hoàng Thái Triệu 16/11/2009 Kon Tum

35 10A2 Tống Lưu Ngọc Trinh 20/10/2009 Kon Tum

36 10A2 Đoàn Đức Trọng 15/10/2009 Kon Tum

37 10A2 Hồ Lê Thanh Trúc 24/06/2009 Kon Tum

38 10A2 Võ Thành Trung 05/10/2009 Kon Tum

39 10A2 Lê Nguyên Tường 14/02/2009 Kon Tum

40 10A2 Huỳnh Nữ Khánh Uyên 13/01/2009 Kon Tum

41 10A2 Nguyễn Ngọc Anh Vũ 27/07/2009 Kon Tum


